
BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số danh 

mục nhóm ngành, ngành đào tạo có nhu cầu thu hút và mức thu hút 

nguồn nhân lực tại các biểu ban hành kèm theo Nghị quyết số 

12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ 

đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ  

 

Sở Tư pháp nhận được Văn bản số 428/SNV-CCVC ngày 30/4/2023 của Sở 

Nội vụ về việc đề nghị thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh (dự thảo 

Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số danh mục nhóm ngành, ngành đào tạo có nhu 

cầu thu hút và mức thu hút nguồn nhân lực tại các biểu ban hành kèm theo Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy 

định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình 

độ ngoại ngữ). Sau khi nghiên cứu, Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau: 

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015, đã được 

sửa đổi bổ sung bởi: Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017 (viết chung là Luật 

tổ chức chính quyền địa phương); 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015, được 

sửa đổi, bổ sung tại Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 (viết chung là Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật); 

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật Viên chức ngày 

15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019 (viết chung là Luật Cán bộ, 

công chức; Luật Viên chức); 

- Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015, được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
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số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (viết 

chung là Nghị định số 34/2016/NĐ-CP); 

- Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị 

định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9  năm 2017 của 

Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (viết chung là Nghị 

định số 101/2017/NĐ-CP); 

- Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ  

về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa 

học trẻ (viết tắt là Nghị định số 140/2017/NĐ-CP); 

- Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định danh mục thống kê ngành đào tạo của 

giáo dục đại học (viết tắt là Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT); 

- Thông tư số 01/2018/TT-BNV ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 

năm 2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

- Một số văn bản, tài liệu khác có liên quan. 

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH (Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống 

nhất của dự thảo Nghị quyết với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung 

dự thảo Nghị quyết với các quy định trong văn bản đã giao quy định chi tiết) 

1. Sự cần thiết ban hành Quyết định  

Ngày 20/12/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND 

Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình 

độ ngoại ngữ (viết tắt là Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND).  

Trong đó, Biểu số 01 (Danh mục nhóm ngành, ngành đào tạo có nhu cầu 

thu hút nguồn nhân lực của tỉnh) ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-

HĐND căn cứ vào Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 ban hành 

danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học (viết tắt là Thông tư số 

24/2017/TT-BGDĐT)  và  Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017 ban 

hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (viết tắt là Thông tư số 25/2017/TT-BGDĐT). Tuy nhiên, 

đến nay Thông tư số 24/2017/TT-BGDĐT và Thông tư số  25/2017/TT-BGDĐT 

đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT.  

Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: 

“Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ 
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bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn 

bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà 

nước, người có thẩm quyền”. 

Khoản 3 Điều 143 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định: “Sửa đổi, bổ 

sung văn bản được áp dụng trong trường hợp một phần nội dung của văn bản 

trái, chồng chéo, mâu thuẫn với văn bản là căn cứ để rà soát hoặc không còn phù 

hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội”. 

Từ các vấn đề nêu trên thì việc trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 12/2021/NQ-

HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân 

lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ là cần thiết. 

2. Dự thảo Nghị quyết 

2.1. Căn cứ ban hành:  

- Căn cứ thứ nhất và căn cứ thứ 3: 

“Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

...Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015”. 

Tuy nhiên, điểm a khoản 3 Điều 19 và điểm a khoản 2 Điều 128 Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương năm 2015 đã được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ bởi 

khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; điểm m khoản 1 

Điều 35, điểm k khoản 1 Điều 37 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 đã được 

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 3 Điều 217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 

2020. Theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP: “Căn cứ 

ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn 

đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng 

phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban hành...”, nếu 

không nêu đầy đủ văn bản quy phạm pháp luật đã sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

phần (Khoản 2 Điều 57 Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017; Khoản 3 

Điều 217 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020) để làm căn cứ ban hành 

thì căn cứ ban hành văn bản đã có một phần hết hiệu lực.  

- Căn cứ thứ 9: “Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo …”, đề nghị bổ sung từ “Bộ trưởng” vào trước cụm từ “Bộ 

Nội vụ” để bảo đảm chính xác người có thẩm quyền ban hành Thông tư nêu trên. 

2.2. Điều 1 (Sửa đổi, bổ sung một số danh mục nhóm ngành, ngành đào 

tạo có nhu cầu thu hút và mức thu hút nguồn nhân lực tại các biểu ban hành 

kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng 
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nhân dân tỉnh Quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo 

sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ) và Dự thảo Biểu số 01, Biểu số 02 

ban hành kèm theo dự thảo Nghị quyết  

a) Vấn đề chung 

Điều 1 dự thảo Nghị quyết quy định: 

“1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục nhóm ngành, ngành đào tạo có nhu cầu thu 

hút nguồn nhân lực của tỉnh (theo biểu số 01 kèm theo Nghị quyết này). 

2. Sửa đổi, bổ sung Mức thu hút nguồn nhân lực (theo biểu số 02 kèm theo 

Nghị quyết này)”. 

Dự thảo Nghị quyết ban hành kèm theo 02 biểu: Biểu số 01 (Danh mục 

nhóm ngành, ngành đào tạo có nhu cầu thu hút nguồn nhân lực của tỉnh) và Biểu 

số 02 (Mức thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao). Nội dung dự thảo Biểu số 02 

so Biểu số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND chỉ sửa đổi, 

bổ sung tên gọi của Biểu từ “Mức thu hút nguồn nhân lực” thành “Mức thu hút 

nhân lưc có trình độ cao” và bổ sung 02 khoản (khoản 6, khoản 7) quy định về 

mức hỗ trợ đối với 02 đối tượng (gồm: (1) Đối tượng quy định tại khoản 1 tại Điều 

2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách 

thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; 

(2) Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các ngành sư phạm, đã đạt các thành 

tích ở cấp trung học phổ thông (năm lớp 12 cấp trung học phổ thông có kết quả 

đánh giá, xếp loại đạt hạnh kiểm tốt, học lực giỏi (hoặc có kết quả rèn luyện và 

học tập đạt mức Tốt); đạt giải Nhì cá nhân trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh 

giỏi một trong các môn văn hóa: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng 

Anh từ cấp tỉnh trở lên; đạt giải Ba cá nhân trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh 

giỏi một trong các môn văn hóa: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý ở cấp quốc gia và 

chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học phải đúng với môn đã đạt thành tích ở cấp 

trung học phổ thông); 02 đối tượng này được tách ra từ đối tượng sinh viên tốt 

nghiệp đại học chính quy loại xuất sắc, loại giỏi các ngành khác (khoản 9) để nâng 

mức hỗ trợ cho 02 đối tượng này cao hơn so với mức tại khoản 9, cụ thể: 

TT Đối tượng 
Mức thu hút 

(1000 đồng) 

6 

Đối tượng quy định tại khoản 1 tại Điều 2 

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 

05/12/2017 của Chính phủ về chính sách 

thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt 

nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ 

Tất cả các 

ngành thu hút 

tại Biểu 01 

180.000 
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TT Đối tượng 
Mức thu hút 

(1000 đồng) 

7 

Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy các 

ngành sư phạm, đã đạt các thành tích ở cấp 

trung học phổ thông (năm lớp 12 cấp trung 

học phổ thông có kết quả đánh giá, xếp loại 

đạt hạnh kiểm tốt, học lực giỏi (hoặc có kết 

quả rèn luyện và học tập đạt mức Tốt); đạt 

giải Nhì cá nhân trở lên trong các kỳ thi 

chọn học sinh giỏi một trong các môn văn 

hóa: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin 

học, Tiếng Anh từ cấp tỉnh trở lên; đạt giải 

Ba cá nhân trở lên trong các kỳ thi chọn học 

sinh giỏi một trong các môn văn hóa: Ngữ 

văn, Lịch sử, Địa lý ở cấp quốc gia và 

chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học phải 

đúng với môn đã đạt thành tích ở cấp trung 

học phổ thông)  

Loại Xuất sắc 140.000 

Loại Giỏi 126.000 

8 
Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy 

ngành Công nghệ thông tin 

Loại Xuất sắc 110.000 

Loại Giỏi 100.000 

9 
Sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy 

các ngành khác 

Loại Xuất sắc 100.000 

Loại Giỏi 90.000 

Theo đó, Điều 1 dự thảo Nghị quyết quy định sửa đổi, bổ sung Danh mục 

nhóm ngành, ngành đào tạo và Mức thu hút nguồn nhân lực, nhưng thực chất dự 

thảo Nghị quyết dự kiến thay thế Biểu số 01 (Danh mục nhóm ngành, ngành đào 

tạo có nhu cầu thu hút nguồn nhân lực của tỉnh) và Biểu số 02 (Mức thu hút nguồn 

nhân lực) ban hành kèm theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND là chưa thống nhất 

và chưa rõ ràng. Vì vậy, đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, biên tập lại Điều 

1 và chỉnh sửa 02 Biểu kèm theo, theo đó đối với các nội dung được giữ nguyên 

theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND thì không đưa vào dự thảo Nghị quyết 

này; đối với nội dung được “sửa đổi hoặc bổ sung/hoặc vừa sửa đổi vừa bổ sung 

thì cũng cần nêu rõ trong dự thảo Nghị quyết/hoặc Biểu kèm theo. 

Ngoài ra, đối với dự thảo Biểu số 01, đề nghị nghiên cứu ý kiến của Trường 

Đại học Tân trào tại Văn bản số 186/ĐHTTr-TCCT ngày 12/5/2023 về việc đề nghị 

bổ sung nhóm ngành, ngành đào tạo có nhu cầu thu hút nguồn nhân lực của tỉnh 

nêu: Đề nghị bổ sung nhóm ngành Dược học (Thạc sĩ: 87202; Tiến sĩ: 97202) và 
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ngành Điều dưỡng (Thạc sĩ: 8720301; Tiến sĩ: 9720301). Lý do: Tháng 8/2020, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép Trường Đại học Trân Trào đào tạo 02 ngành 

trình độ đại học (ngành Điều dưỡng và ngành Dược học). Hiện nay, trường đang 

thực hiện đào tạo 03 khoá với số lượng 211 sinh viên, năm học 2023 – 2024 dự 

kiến tuyển sinh thêm 140 sinh viên khối ngành sức khoẻ. Tuy nhiên, nguồn nhân 

lực để thực hiện nhiệm vụ đào tạo khối ngành sức khoẻ còn thiếu so với nhu cầu 

thực tế nhất là giảng viên có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ, dược chuyên khoa I, 

dược sĩ chuyên khoa II (ngành Dược: thiếu 03 tiến sĩ, 05 thạc sĩ; ngành Điều 

dưỡng: thiếu 01 tiến sĩ, 08 thạc sĩ).  

Sửa đổi, bổ sung Biểu số 02 (Mức thu hút nguồn nhân lực), gồm 02 nội 

dung: Sửa đổi, bổ sung tên Biểu; bổ sung 02 khoản vào Biểu. 

Trong đó lưu ý: Theo khoản 6, 7, 8, 9 dự thảo Biểu số 02 nêu trên thì sinh 

viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 

Nghị định số 140/2017/NĐ-CP1 ở tất cả các ngành thu hút tại Biểu số 01 - đối tượng 

thu hút thứ 6 có thể đồng thời thuộc đối tượng thu hút thứ 7 (Ngành sư phạm) hoặc 

thứ 8 (Ngành công nghệ thông tin) hoặc thứ 9 (Ngành khác), nhưng dự thảo Nghị 

quyết cũng như Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND chưa có quy định về nguyên 

tắc áp dụng trong trường hợp cá nhân thuộc nhiều đối tượng được thu hút thì chỉ 

được hưởng chính sách thu hút cao nhất. Đề nghị nghiên cứu, chỉnh sửa. 

b) Khoản 16 Dự thảo Biểu số 01 (Danh mục nhóm ngành, ngành đào tạo 

có nhu cầu thu hút nguồn nhân lực của tỉnh) quy định: 

TT 
Tên ngành, chuyên 

ngành thu hút 

Mã số ngành nghề đào 

tạo trình độ đại học 

quy định tại Thông tư 

số 09/2022/TT-BGDĐT 

ngày 06/6/2022 … 

Mã số ngành nghề đào 

tạo trình độ thạc sĩ, tiến 

sĩ quy định tại Thông 

tư số 09/2022/TT-

BGDĐT ngày 

06/6/2022 … 

16 Ngành ngôn ngữ Anh 7220201 8220202; 9220201 

                                                 
1 Khoản 1 tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP quy định: 

“1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài 

được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện 

xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp 

hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây: 

a) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến 

khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn 

học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa 

học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông; 

b) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học - kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian 

học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học; 

c) Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin 

học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận”. 
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Mã ngành nghề đào tạo trình độ thạc sĩ của ngành ngôn ngữ Anh chưa chính 

xác theo quy định tại Phần II Danh mục thống kê ngành đào tạo các trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT quy định: 

“Phần II. Danh mục thống kê các ngành đào tạo trình độ thạc sĩ: 

Mã ngành Tên ngành Hiệu lực Ghi chú 

8220201 Ngôn ngữ Anh   

Đề nghị chỉnh sửa. 

2.3. Nơi nhận: Đề nghị bổ sung địa chỉ nơi nhận sau: “Báo Tuyên Quang; 

Đài Phát thanh và Truyền hình tinh”; đồng thời, sắp xếp lại địa chỉ nơi nhận theo 

thứ tự địa vị pháp lý từ cao xuống thấp. 

4. Hồ sơ dự thảo Nghị quyết 

Dự thảo Biểu số 01 bổ sung 03 ngành đào tạo có nhu cầu thu hút nguồn 

nhân lực của tỉnh là: Sư phạm Lịch sử - Địa lý; Sư phạm Âm nhạc; Sư phạm Mỹ 

thuật; khoản 6, 7 dự thảo Biểu số 02 nâng mức hỗ trợ cho các đối tượng quy định 

tại khoản 1 tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và Sinh viên tốt nghiệp đại 

học chính quy các ngành sư phạm, đã đạt các thành tích ở cấp trung học phổ thông 

(năm lớp 12 cấp trung học phổ thông có kết quả đánh giá, xếp loại đạt hạnh kiểm 

tốt, học lực giỏi (hoặc có kết quả rèn luyện và học tập đạt mức Tốt), đạt giải Nhì 

cá nhân trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi một trong các môn văn hóa: 

Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Tiếng Anh từ cấp tỉnh trở lên, đạt giải 

Ba cá nhân trở lên trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi một trong các môn văn 

hóa: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý ở cấp quốc gia và chuyên ngành đào tạo ở bậc đại 

học phải đúng với môn đã đạt thành tích ở cấp trung học phổ thông), đề nghị giải 

trình rõ lý do bổ sung và nâng mức hỗ trợ tại dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết; 

bổ sung Báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với những nội dung này. Ngoài 

ra, đề nghị chỉnh sửa dự thảo Tờ trình dự thảo Nghị quyết cho phù hợp với Mẫu số 

03 Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP (bổ sung 02 nội dung 

sau: (1) Sự cần thiết ban hành Nghị quyết; (2) Những vấn đề cần xin ý kiến (nếu có)). 

5. Vấn đề khác 

Qua rà soát Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND, Sở Tư pháp nhận thấy Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-HĐND còn có một số nội dung khác không còn phù hợp, 

cần thiết phải sửa đổi, bổ sung nhưng chưa được đề cập trong dự thảo Nghị quyết, 

như: Điểm a khoản 2 Điều 3 quy định “đảm bảo năng lực hành vi dân sự” chưa 

chính xác theo quy định tại Bộ Luật dân sự năm 2015: “người có năng lực hành 

vi dân sự đầy đủ”; điểm d khoản 2 Điều 3 quy định: “Không trong thời gian bị 

xem xét kỷ luật, không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc không trong thời gian 
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bị truy cứu trách nhiệm hình sự” chưa chính xác theo quy định tại khoản 3 Điều 

82 Luật Cán bộ công chức: “Cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, 

đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều 

động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thôi việc” và 

khoản 3 Điều 56 Luật Viên chức: “Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, 

đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi 

dưỡng hoặc thôi việc”. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát Nghị 

quyết số 12/2021/NQ-HĐND để tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những nội 

dung không còn phù hợp. 

III. KẾT LUẬN 

1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến thẩm định nêu tại Mục II Báo 

cáo thẩm định này; đồng thời rà soát lại toàn bộ nội dung dự thảo văn bản để chỉnh 

sửa, hoàn chỉnh dự thảo văn bản cho phù hợp với pháp luật hiện hành.  

2. Sau khi hoàn chỉnh theo khoản 1 Mục III Báo cáo này, dự thảo văn bản 

đủ điều kiện trình UBND tỉnh theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả thẩm định của Sở Tư pháp về dự thảo Nghị 

quyết Sửa đổi, bổ sung một số danh mục nhóm ngành, ngành đào tạo có nhu cầu 

thu hút và mức thu hút nguồn nhân lực tại các biểu ban hành kèm theo Nghị quyết 

số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định 

chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ 

ngoại ngữ./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Giám đốc STP; 
- Sở Nội vụ; 

- Trang TTĐT STP (đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(TTLan.06b) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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